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STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ QUỐC GIA LÀM VIỆC NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TIẾP NHẬN NGÀY TUYỂN CHỌN

1 TRẦN TIẾN DŨNG 13/12/2006 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 05/01/2026

2 HOÀNG VĂN HÙNG 23/09/2007 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 05/01/2026

3 TRƯƠNG VĂN BÌNH 25/11/1997 Huế Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 05/01/2026

4 PHAN VĂN NHẬT TIẾN 29/08/2003 Quảng Trị Nhật Bản Đúc đồ nhựa KABUSHIKIGAISHA IKEDO SEISAKUSHO 05/01/2026

5 BÙI VĂN THÀNH 31/07/2007 Nghệ An Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 05/01/2026

6 TRƯƠNG THỊ QUỲNH MAI 04/10/2003 Hà Nội Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 05/01/2026

7 NGUYỄN CÔNG DŨNG 15/09/2006 Nghệ An Nhật Bản Cung cấp vải lanh KABUSHIKIGAISHA EDOYA LINEN 06/01/2026

8 DƯƠNG TRẦN NHẬT VŨ 06/03/2007 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh KABUSHIKIGAISHA EDOYA LINEN 06/01/2026

9 LÊ VĂN QUẢN 20/10/1994 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh KABUSHIKIGAISHA EDOYA LINEN 06/01/2026

10 VÕ THỊ NGỌC NY 09/08/2006 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh KABUSHIKIGAISHA EDOYA LINEN 06/01/2026

11 VÕ THỊ NGỌC ÂN 20/04/1993 Gia Lai Nhật Bản Cung cấp vải lanh KABUSHIKIGAISHA EDOYA LINEN 06/01/2026

12 TRẦN THỊ MY 14/09/2007 Quảng Ngãi Nhật Bản Cung cấp vải lanh KABUSHIKIGAISHA EDOYA LINEN 06/01/2026

13 LÊ THỊ THÙY NHI 18/11/2000 Huế Nhật Bản Sản xuất đồ ăn sẵn SEIKATSU KYODO KUMIAI KOPU SAPPORO 15/01/2026

14 VÕ HƯƠNG GIANG 26/01/2002 Huế Nhật Bản Sản xuất đồ ăn sẵn SEIKATSU KYODO KUMIAI KOPU SAPPORO 15/01/2026

15 VÕ LÊ NHẬT THẢO 29/10/2003 Huế Nhật Bản Sản xuất đồ ăn sẵn SEIKATSU KYODO KUMIAI KOPU SAPPORO 15/01/2026

16 NGÔ THỊ DIỆU LINH 24/12/2007 Quảng Trị Nhật Bản Sản xuất đồ ăn sẵn SEIKATSU KYODO KUMIAI KOPU SAPPORO 15/01/2026

17 CAO THỊ MINH HẢO 24/10/2002 Huế Nhật Bản Sản xuất đồ ăn sẵn SEIKATSU KYODO KUMIAI KOPU SAPPORO 15/01/2026

18 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG NAM 02/09/2007 Nghệ An Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 20/01/2026

19 TRƯƠNG THỊ MIÊN THI 22/06/2004 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 20/01/2026

20 TRẦN THỊ KIM LOAN 09/07/2000 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 20/01/2026

21 ĐINH THỊ HẢO 13/10/2007 Nghệ An Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 20/01/2026

22 HOÀNG THỊ MINH SÁU 19/08/2005 Quảng Trị Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 20/01/2026
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23 LÊ VĂN TÀI 01/07/2005 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 06/02/2026

24 NGUYỄN QUỐC THÁI 17/04/2006 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 06/02/2026

25 NGUYỄN ĐỨC TUẤN KHẢI 15/10/2004 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 06/02/2026

26 LÔ THỊ VÂN 04/01/1999 Nghệ An Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 06/02/2026

27 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 29/08/2007 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 06/02/2026

28 HOÀNG THỊ HẠNH 07/08/2005 Quảng Trị Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 06/02/2026

29 NGUYỄN HOÀNG THANH THẢO 07/05/2004 Huế Nhật Bản
Sản xuất thực phẩm và 

đồ uống
KABUSHIKIGAISHA SHINYAARASHI SHOTEN 06/02/2026

30 QUÁCH TRUNG HIẾN 24/06/1985 TP Hải Phòng Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

31 CAO DŨNG 10/03/1992 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

32 PHẠM CHÍ TÀI 02/11/2001 Ninh Bình Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

33 LÊ XUÂN TRUNG 18/12/1980 Thanh Hóa Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

34 NGUYỄN VĂN ANH 14/09/1992 Hải Phòng Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

35 NGUYỄN THẠC HÒA 08/07/2003 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

36 HOÀNG ĐÌNH HỢI 04/06/1983 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

37 LÊ NGÔ VIỆT TRƯỜNG 01/05/1993 Hải Phòng Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

38 BẾ VĂN BÌNH 15/02/1995 Thái Nguyên Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

39 DƯƠNG VĂN HIẾN 04/04/2004 Thái Nguyên Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

40 TRẦN ĐÌNH LUÂN 02/06/1979 Nghệ An Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

41 TRẦN NHẤT LỈNH 16/07/1987 Quảng Trị Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

42 NGÔ KIM QUANG 27/10/1992 Nghệ An Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/02/2026

43 NGUYỄN THÀNH LUÂN 26/05/1990 Phú Thọ Đan Mạch Gia công kim loại Eurojob Denmark ApS 26/02/2026

44 TRẦN TIẾN SỸ 10/04/1989 Hà Tĩnh Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

45 VŨ QUANG TRỰC 18/09/2000 Ninh Bình Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

46 LƯU THẾ HIỀN 14/04/1988 Bắc Ninh Pháp Chế biến thịt VECTEUR INTERIM 26/02/2026

47 HOÀNG TRỌNG THỊNH 16/04/2002 Huế Nhật Bản Đóng gói công nghiệp FUJI SENKO UNYU KABUSHIKIGAISHA 16/03/2026
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48 PHẠM TÀI TUẤN 08/08/1991 Huế Nhật Bản Đóng gói công nghiệp FUJI SENKO UNYU KABUSHIKIGAISHA 16/03/2026

49 NGUYỄN THANH CHƯƠNG 18/04/1999 Huế Nhật Bản Đóng gói công nghiệp FUJI SENKO UNYU KABUSHIKIGAISHA 16/03/2026

50 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 28/07/2001 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 17/03/2026

51 NGUYỄN THỊ THẢO TIÊN 02/03/2007 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 17/03/2026

52 NGUYỄN THỊ HOÀI QUÝ 29/01/1991 Huế Nhật Bản Cung cấp vải lanh SHINNIPPON WEX KABUSHIKIGAISHA 17/03/2026

53 LÊ THANH MỸ TRINH 30/03/2002 Quảng Trị Nhật Bản Hộ lý
HIỆP HỘI HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP PHÚC LỢI TỈNH 

AICHI 
27/03/2026

54 NGUYỄN THÚY AN 30/07/2002 Quảng Trị Nhật Bản Hộ lý
HIỆP HỘI HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP PHÚC LỢI TỈNH 

AICHI 
27/03/2026

55 DOÃN THỊ THỦY 07/01/2003 Thanh Hóa Nhật Bản Hộ lý
HIỆP HỘI HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP PHÚC LỢI TỈNH 

AICHI 
27/03/2026


